
 1 2 

Lời giới thiệu 

 

Nhằm góp phần tăng cường công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật trên địa bàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu về tìm 

hiểu pháp luật của các tầng lớp Nhân dân, Sở Tư pháp 

tỉnh Lai Châu tổ chức biên soạn cuốn sách “Tìm hiểu 

Luật hộ tịch, Luật căn cước công dân”. 

Xin trân trọng giới thiệu và mong nhận được ý kiến 

đóng góp của bạn đọc. 

Ban Biên tập 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 4 

TÌM HIỂU 

PHÁP LUẬT VỀ HỘ TỊCH 

 

1.  Luật hộ tịch có hiệu lực thi hành kể từ thời 

điểm nào? 

Trả lời:  

Luật hộ tịch số 60/2014/QH13 (gọi tắt là Luật hộ 

tịch) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 

2016. 

2. Thế nào là Hộ tịch và đăng ký hộ tịch? 

 Trả lời:  

1. Hộ tịch là những sự kiện được quy định tại Câu 3, 

xác định tình trạng nhân thân của cá nhân từ khi sinh ra 

đến khi chết. 

2. Đăng ký hộ tịch là việc cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền xác nhận hoặc ghi vào Sổ hộ tịch các sự kiện hộ 

tịch của cá nhân, tạo cơ sở pháp lý để Nhà nước bảo hộ 

quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, thực hiện quản lý về 

dân cư.   

3. Nội dung đăng ký hộ tịch được quy định như 

thế nào? 

Trả lời: Nội dung đăng ký hộ tịch được quy định 

như sau: 

1. Xác nhận vào Sổ hộ tịch các sự kiện hộ tịch: 

- Khai sinh; 

- Kết hôn; 

- Giám hộ; 

- Nhận cha, mẹ, con; 

- Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, bổ 

sung thông tin hộ tịch; 

- Khai tử.  

2. Ghi vào Sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch của cá 

nhân theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền: 

- Thay đổi quốc tịch;  

- Xác định cha, mẹ, con; 

- Xác định lại giới tính; 

- Nuôi con nuôi, chấm dứt việc nuôi con nuôi; 

- Ly hôn, hủy việc kết hôn trái pháp luật, công nhận 

việc kết hôn; 

- Công nhận giám hộ; 

- Tuyên bố hoặc huỷ tuyên bố một người mất tích, đã 

chết, bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.  

3. Ghi vào Sổ hộ tịch sự kiện khai sinh; kết hôn; ly 

hôn; hủy việc kết hôn; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác 

định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; thay đổi hộ tịch; khai tử 

của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có 

thẩm quyền của nước ngoài. 

4. Xác nhận hoặc ghi vào Sổ hộ tịch các việc hộ tịch 

khác theo quy định của pháp luật. 
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4. Các từ ngữ sau: Sổ hộ tịch, Giấy khai sinh, 

Giấy chứng nhận kết hôn, Trích lục hộ tịch, Xác định 

lại dân tộc được hiểu như thế nào? 

Trả lời: Những từ ngữ trên được hiểu như sau:  

Sổ hộ tịch là sổ giấy được lập và lưu giữ tại cơ quan 

đăng ký hộ tịch để xác nhận hoặc ghi các sự kiện hộ tịch 

quy định tại Câu 3.  

Giấy khai sinh là văn bản do cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền cấp cho cá nhân khi được đăng ký khai sinh; 

nội dung Giấy khai sinh bao gồm các thông tin cơ bản về 

cá nhân theo quy định tại Câu 11.  

Giấy chứng nhận kết hôn là văn bản do cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền cấp cho hai bên nam, nữ khi đăng ký 

kết hôn; nội dung Giấy chứng nhận kết hôn bao gồm các 

thông tin cơ bản quy định tại Câu 15. 

Trích lục hộ tịch là văn bản do cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền cấp nhằm chứng minh sự kiện hộ tịch của cá 

nhân đã đăng ký tại cơ quan đăng ký hộ tịch. Bản chính 

trích lục hộ tịch được cấp ngay sau khi sự kiện hộ tịch 

được đăng ký. Bản sao trích lục hộ tịch bao gồm bản sao 

trích lục hộ tịch được cấp từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch và bản 

sao trích lục hộ tịch được chứng thực từ bản chính. 

Xác định lại dân tộc là việc cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền đăng ký xác định lại dân tộc của cá nhân theo 

quy định của Bộ luật dân sự. 

5. Việc đăng ký hộ tịch được thực hiện theo 

những nguyên tắc nào? 

Trả lời: Việc đăng ký hộ tịch được thực hiện theo 

các nguyên tắc sau: 

1. Tôn trọng và bảo đảm quyền nhân thân của cá 

nhân. 

2. Mọi sự kiện hộ tịch của cá nhân phải được đăng 

ký đầy đủ, kịp thời, trung thực, khách quan và chính xác; 

trường hợp không đủ điều kiện đăng ký hộ tịch theo quy 

định của pháp luật thì người đứng đầu cơ quan đăng ký 

hộ tịch từ chối bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

3. Đối với những việc hộ tịch mà Luật hộ tịch không 

quy định thời hạn giải quyết thì được giải quyết ngay 

trong ngày; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không 

giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc 

tiếp theo. 

4. Mỗi sự kiện hộ tịch chỉ được đăng ký tại một cơ 

quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền theo quy định của 

Luật hộ tịch.  

Cá nhân có thể được đăng ký hộ tịch tại cơ quan đăng 

ký hộ tịch nơi thường trú, tạm trú hoặc nơi đang sinh sống. 

Trường hợp cá nhân không đăng ký tại nơi thường trú thì Ủy 

ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, Cơ quan 

đại diện nơi đã đăng ký hộ tịch cho cá nhân có trách nhiệm 

thông báo việc đăng ký hộ tịch đến Ủy ban nhân dân cấp xã 

nơi cá nhân đó thường trú. 

5. Mọi sự kiện hộ tịch sau khi đăng ký vào Sổ hộ tịch 

phải được cập nhật kịp thời, đầy đủ vào Cơ sở dữ liệu hộ 

tịch điện tử. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_n%C6%B0%E1%BB%9Bc
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_n%C6%B0%E1%BB%9Bc
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_n%C6%B0%E1%BB%9Bc
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6. Nội dung khai sinh, kết hôn, ly hôn, khai tử, thay 

đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại giới tính, xác 

định lại dân tộc của cá nhân trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch là 

thông tin đầu vào của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.  

7. Bảo đảm công khai, minh bạch thủ tục đăng ký hộ 

tịch. 

6. Quyền, nghĩa vụ đăng ký hộ tịch của cá nhân 

được quy định như thế nào? 

Trả lời: Quyền, nghĩa vụ đăng ký hộ tịch của cá 

nhân được quy định như sau:  

1. Công dân Việt Nam, người không quốc tịch 

thường trú tại Việt Nam có quyền, nghĩa vụ đăng ký hộ 

tịch. 

Quy định này cũng được áp dụng đối với công dân 

nước ngoài thường trú tại Việt Nam, trừ trường hợp điều 

ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác. 

2. Trường hợp kết hôn, nhận cha, mẹ, con thì các bên 

phải trực tiếp thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch.  

Đối với các việc đăng ký hộ tịch khác hoặc cấp bản 

sao trích lục hộ tịch thì người có yêu cầu trực tiếp hoặc 

ủy quyền cho người khác thực hiện. Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp quy định chi tiết việc ủy quyền. 

3. Người chưa thành niên, người đã thành niên mất 

năng lực hành vi dân sự yêu cầu đăng ký hộ tịch hoặc cấp 

bản sao trích lục hộ tịch thông qua người đại diện theo 

pháp luật.  

 7.  Luật hộ tịch nghiêm cấm các hành vi nào? 

Trả lời:  

1. Nghiêm cấm cá nhân thực hiện các hành vi sau 

đây: 

a) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; làm hoặc 

sử dụng giấy tờ giả, giấy tờ của người khác để đăng ký hộ 

tịch; 

b) Đe dọa, cưỡng ép, cản trở việc thực hiện quyền, nghĩa 

vụ đăng ký hộ tịch;  

c) Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đăng ký hộ 

tịch; 

d) Cam đoan, làm chứng sai sự thật để đăng ký hộ 

tịch; 

đ) Làm giả, sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ 

hộ tịch hoặc thông tin trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch; 

e) Đưa hối lộ, mua chuộc, hứa hẹn lợi ích vật chất, 

tinh thần để được đăng ký hộ tịch;  

g) Lợi dụng việc đăng ký hộ tịch hoặc trốn tránh 

nghĩa vụ đăng ký hộ tịch nhằm động cơ vụ lợi, hưởng 

chính sách ưu đãi của Nhà nước hoặc trục lợi dưới bất kỳ 

hình thức nào; 

h) Người có thẩm quyền quyết định đăng ký hộ tịch 

thực hiện việc đăng ký hộ tịch cho bản thân hoặc người 

thân thích theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình; 

i) Truy cập trái phép, trộm cắp, phá hoại thông tin trong 

Cơ sở dữ liệu hộ tịch. 
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2. Giấy tờ hộ tịch được cấp cho trường hợp đăng ký 

hộ tịch vi phạm quy định tại các điểm a, d, đ, g và h điểm 

1 Câu này đều không có giá trị và phải thu hồi, huỷ bỏ. 

3. Cá nhân thực hiện hành vi quy định tại điểm 1 Câu 

này thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử lý 

vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự 

theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp cán bộ, công chức vi phạm quy định tại 

tại điểm 1 Câu này, ngoài bị xử lý như trên còn bị xử lý 

kỷ luật theo quy định pháp luật về cán bộ, công chức. 

 8. Phương thức yêu cầu và tiếp nhận yêu cầu 

đăng ký hộ tịch được quy định như thế nào?  

Trả lời: Phương thức yêu cầu và tiếp nhận yêu cầu 

đăng ký hộ tịch được quy định như sau:  

1. Khi yêu cầu đăng ký hộ tịch, cấp bản sao trích lục 

hộ tịch, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan đăng ký 

hộ tịch hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc gửi 

qua hệ thống đăng ký hộ tịch trực tuyến. 

2. Khi làm thủ tục đăng ký hộ tịch, cấp bản sao trích 

lục hộ tịch từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch, cá nhân xuất trình 

giấy tờ chứng minh nhân thân cho cơ quan đăng ký hộ 

tịch. Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì 

phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực giấy tờ chứng 

minh nhân thân. 

3. Đối với những việc đăng ký hộ tịch có quy định 

thời hạn giải quyết, thì người tiếp nhận hồ sơ phải viết 

giấy tiếp nhận; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp 

lệ thì phải hướng dẫn bằng văn bản để người đi đăng ký 

hộ tịch bổ sung, hoàn thiện. Văn bản hướng dẫn phải ghi 

đầy đủ, rõ ràng loại giấy tờ bổ sung.  

Trường hợp người có yêu cầu nộp hồ sơ không đúng 

cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền thì người tiếp 

nhận hướng dẫn người đi đăng ký hộ tịch đến cơ quan có 

thẩm quyền để nộp hồ sơ. 

9.  Lệ phí hộ tịch được quy định như thế nào?  

Trả lời:  

1. Miễn lệ phí đăng ký hộ tịch trong những trường 

hợp sau: 

- Đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công 

với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật; 

- Đăng ký khai sinh, khai tử đúng hạn, giám hộ, kết 

hôn của công dân Việt Nam cư trú ở trong nước. 

2. Cá nhân yêu cầu đăng ký sự kiện hộ tịch khác 

ngoài quy định tại điểm 1 Câu này, yêu cầu cấp bản sao 

trích lục hộ tịch phải nộp lệ phí theo quy định. 

10. Theo quy định của Luật hộ tịch, cơ quan nào 

có thẩm quyền đăng ký khai sinh? 

Trả lời:  

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người cha 

hoặc người mẹ thực hiện đăng ký khai sinh. 

11. Việc đăng ký khai sinh bao gồm những nội 

dung gì? 

Trả lời:  
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Nội dung đăng ký khai sinh gồm: 

- Thông tin của người được đăng ký khai sinh: Họ, 

chữ đệm và tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; nơi 

sinh; quê quán; dân tộc; quốc tịch; 

- Thông tin của cha, mẹ người được đăng ký khai 

sinh: Họ, chữ đệm và tên; năm sinh; dân tộc; quốc tịch; 

nơi cư trú; 

- Số định danh cá nhân của người được đăng ký khai 

sinh. 

12. Những người nào có trách nhiệm đăng ký khai 

sinh cho trẻ em? 

Trả lời:  

Cha hoặc mẹ có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho 

con; trường hợp cha, mẹ không thể đăng ký khai sinh cho 

con thì ông hoặc bà hoặc người thân thích khác hoặc cá 

nhân, tổ chức đang nuôi dưỡng trẻ em có trách nhiệm 

đăng ký khai sinh cho trẻ em trong thời hạn 60 ngày. 

13. Thủ tục đăng ký khai sinh tại UBND cấp xã 

được quy định như thế nào? 

Trả lời:  

Thủ tục đăng ký khai sinh tại UBND cấp xã được 

quy định như sau: 

- Người đi đăng ký khai sinh nộp tờ khai theo mẫu 

quy định và giấy chứng sinh cho cơ quan đăng ký hộ tịch. 

Trường hợp không có giấy chứng sinh thì nộp văn bản 

của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có 

người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh; 

trường hợp khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi phải có biên 

bản xác nhận việc trẻ bị bỏ rơi do cơ quan có thẩm quyền 

lập; trường hợp khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai 

hộ phải có văn bản chứng minh việc mang thai hộ theo 

quy định pháp luật. 

- Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định, nếu 

thấy thông tin khai sinh đầy đủ và phù hợp, công chức tư 

pháp - hộ tịch ghi nội dung khai sinh vào Sổ hộ tịch; cập 

nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư để lấy Số định danh cá nhân. 

Công chức tư pháp - hộ tịch và người đi đăng ký khai 

sinh cùng ký tên vào Sổ hộ tịch. Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp xã cấp Giấy khai sinh cho người được đăng ký 

khai sinh. 

Đối với việc đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi, 

trẻ em chưa xác định cha, mẹ, trẻ em sinh ra do mang thai 

hộ; việc xác định quê quán của trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em 

chưa xác định được cha, mẹ thực hiện theo quy định của 

Chính phủ. 

14. Cơ quan nào có thẩm quyền đăng ký kết hôn? 

Trả lời:  

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của một trong hai 

bên nam, nữ thực hiện đăng ký kết hôn. 

15. Giấy chứng nhận kết hôn bao gồm những 

thông tin gì nào? 

Trả lời:  
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Giấy chứng nhận kết hôn phải có các thông tin sau 

đây: 

- Họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; dân 

tộc; quốc tịch; nơi cư trú; thông tin về giấy tờ chứng minh 

nhân thân của hai bên nam, nữ; 

- Ngày, tháng, năm đăng ký kết hôn; 

- Chữ ký hoặc điểm chỉ của hai bên nam, nữ và xác 

nhận của cơ quan đăng ký hộ tịch. 

16. Thủ tục đăng ký kết hôn được quy định như 

thế nào? 

Trả lời:  

Thủ tục đăng ký kết hôn được quy định như sau: 

- Hai bên nam, nữ nộp tờ khai đăng ký kết hôn theo 

mẫu quy định cho cơ quan đăng ký hộ tịch và cùng có 

mặt khi đăng ký kết hôn. 

- Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định, nếu 

thấy đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn 

nhân và gia đình, công chức tư pháp - hộ tịch ghi việc kết 

hôn vào Sổ hộ tịch, cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ 

hộ tịch. Hai bên nam, nữ cùng ký vào Giấy chứng nhận 

kết hôn; công chức tư pháp - hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp xã tổ chức trao Giấy chứng nhận kết 

hôn cho hai bên nam, nữ. 

Đối với trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải 

quyết không quá 5 ngày làm việc. 

17. Theo Luật hộ tịch thì việc đăng ký giám hộ, 

chấm dứt giám hộ tại UBND cấp xã được quy định 

như thế nào? 

Trả lời:  

UBND cấp xã nơi cư trú của người được giám hộ 

hoặc người giám hộ thực hiện đăng ký giám hộ. 

UBND cấp xã nơi đã đăng ký giám hộ thực hiện 

đăng ký chấm dứt giám hộ. 

18. Thủ tục đăng ký giám hộ cử tại UBND cấp xã 

được quy định như thế nào? 

Trả lời:  

Thủ tục đăng ký giám hộ cử tại UBND cấp xã được 

quy định như sau: 

- Người yêu cầu đăng ký giám hộ nộp tờ khai đăng 

ký giám hộ theo mẫu quy định và văn bản cử người giám 

hộ theo quy định của Bộ luật dân sự cho cơ quan đăng ký 

hộ tịch. 

- Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 

giấy tờ theo quy định, nếu thấy đủ điều kiện theo quy 

định pháp luật thì công chức Tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ 

hộ tịch và cùng người đi đăng ký giám hộ ký vào Sổ hộ 

tịch, báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã cấp trích lục cho 

người yêu cầu. 

19. Thủ tục đăng ký giám hộ đương nhiên tại 

UBND cấp xã được quy định như thế nào? 

Trả lời:  
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Thủ tục đăng ký giám hộ đương nhiên tại UBND cấp 

xã được quy định như sau: 

- Người yêu cầu đăng ký giám hộ nộp tờ khai đăng 

ký giám hộ theo mẫu quy định và giấy tờ chứng minh 

điều kiện giám hộ đương nhiên theo quy định của Bộ luật 

Dân sự cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Trường hợp có 

nhiều người cùng đủ điều kiện làm giám hộ đương nhiên 

thì nộp thêm văn bản thỏa thuận về việc cử một người 

làm giám hộ đương nhiên. 

- Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 

giấy tờ theo quy định, nếu thấy đủ điều kiện theo quy 

định pháp luật thì công chức Tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ 

hộ tịch và cùng người đi đăng ký giám hộ ký vào Sổ hộ 

tịch, báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã cấp trích lục cho 

người yêu cầu. 

 20. Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ tại UBND 

cấp xã được quy định như thế nào? 

Trả lời:  

Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ tại UBND cấp xã 

được quy định như sau: 

- Người yêu cầu đăng ký chấm dứt giám hộ nộp tờ 

khai đăng ký chấm dứt giám hộ theo mẫu quy định và 

giấy tờ làm căn cứ chấm dứt giám hộ theo quy định của 

Bộ luật dân sự cho cơ quan đăng ký hộ tịch. 

- Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 

giấy tờ theo quy định, nếu thấy việc chấm dứt giám hộ đủ 

điều kiện theo quy định của Bộ luật dân sự, công chức Tư 

pháp - hộ tịch ghi việc chấm dứt giám hộ vào Sổ hộ tịch, 

cùng người đi đăng ký chấm dứt giám hộ ký vào Sổ hộ 

tịch và báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã cấp trích lục cho 

người yêu cầu. 

21. Việc đăng ký nhận cha, mẹ, con tại UBND cấp 

xã được quy định như thế nào? 

Trả lời:  

UBND cấp xã nơi cư trú của người nhận hoặc người 

được nhận là cha, mẹ, con thực hiện đăng ký nhận cha, 

mẹ, con. 

22. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con tại UBND 

cấp xã được quy định như thế nào? 

Trả lời:  

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con tại UBND cấp xã 

được quy định như sau: 

1. Người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con nộp tờ 

khai theo mẫu quy định và chứng cứ chứng minh quan hệ 

cha con hoặc mẹ con cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Khi 

đăng ký nhận cha, mẹ, con các bên phải có mặt. 

2. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đủ giấy tờ theo quy định, nếu thấy việc nhận cha, mẹ, con 

là đúng và không có tranh chấp, công chức Tư pháp - hộ 

tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người đăng ký nhận cha, 

mẹ, con ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch UBND 

cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu. 

Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo 

dài thêm không quá 5 ngày làm việc. 
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23. Thế nào là thay đổi hộ tịch, cải chính hộ tịch? 

Trả lời:  

- Thay đổi hộ tịch là việc cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền đăng ký thay đổi những thông tin hộ tịch của cá 

nhân khi có lý do chính đáng theo quy định của pháp luật 

dân sự hoặc thay đổi thông tin về cha, mẹ trong nội dung 

khai sinh đã đăng ký theo quy định của pháp luật. 

- Cải chính hộ tịch là việc cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền sửa đổi những thông tin hộ tịch của cá nhân trong 

trường hợp có sai sót khi đăng ký hộ tịch. 

24. Phạm vi thay đổi hộ tịch được quy định như 

thế nào? 

Trả lời:  

Phạm vi thay đổi hộ tịch được quy định như sau: 

- Thay đổi họ, chữ đệm và tên của cá nhân trong nội 

dung khai sinh đã đăng ký khi có căn cứ theo quy định 

của pháp luật dân sự. 

- Thay đổi thông tin về cha, mẹ trong nội dung khai 

sinh đã đăng ký sau khi được nhận làm con nuôi theo quy 

định của Luật nuôi con nuôi. 

25. UBND cấp xã có thẩm quyền đăng ký thay 

đổi, cải chính hộ tịch trong những trường hợp nào? 

Trả lời:  

UBND cấp xã nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc 

nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay 

đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung 

hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước. 

26. Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch tại 

UBND cấp xã được quy định như thế nào? 

Trả lời:  

Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch tại 

UBND cấp xã được quy định như sau: 

- Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch 

nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho 

cơ quan đăng ký hộ tịch. 

- Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 

giấy tờ theo quy định, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ 

tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân 

sự và pháp luật có liên quan, công chức Tư pháp - hộ tịch 

ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, 

cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch 

UBND cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu. 

Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến 

Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức 

Tư pháp - hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch 

vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn. 

Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo 

dài thêm không quá 3 ngày làm việc. 

- Trường hợp đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch 

không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây thì UBND 

cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao 

trích lục hộ tịch đến UBND nơi đăng ký hộ tịch trước đây 

để ghi vào Sổ hộ tịch. 
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Trường hợp nơi đăng ký hộ tịch trước đây là Cơ 

quan đại diện thì UBND cấp xã phải thông báo bằng văn 

bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Bộ Ngoại giao 

để chuyển đến Cơ quan đại diện ghi vào Sổ hộ tịch. 

27. Thế nào là bổ sung hộ tịch? 

Trả lời:  

Bổ sung hộ tịch là việc cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền cập nhật thông tin hộ tịch còn thiếu cho cá nhân đã 

được đăng ký. 

28. Thủ tục bổ sung hộ tịch tại UBND cấp xã được 

quy định như thế nào? 

Trả lời:  

Thủ tục bổ sung hộ tịch tại UBND cấp xã được quy 

định như sau: 

- Người yêu cầu bổ sung hộ tịch nộp tờ khai theo 

mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký 

hộ tịch. 

- Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định, nếu 

thấy yêu cầu bổ sung hộ tịch là đúng, công chức Tư pháp 

- hộ tịch ghi nội dung bổ sung vào mục tương ứng trong 

Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu ký tên vào Sổ hộ tịch và 

báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã cấp trích lục cho người 

yêu cầu. 

Trường hợp bổ sung hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy 

chứng nhận kết hôn thì công chức Tư pháp - hộ tịch ghi 

nội dung bổ sung vào mục tương ứng và đóng dấu vào 

nội dung bổ sung. 

29. Theo Luật hộ tịch, việc đăng ký khai tử tại 

UBND cấp xã được quy định như thế nào? 

Trả lời:  

UBND cấp xã nơi cư trú cuối cùng của người chết 

thực hiện việc đăng ký khai tử. Trường hợp không xác 

định được nơi cư trú cuối cùng của người chết thì UBND 

cấp xã nơi người đó chết hoặc nơi phát hiện thi thể người 

chết thực hiện việc đăng ký khai tử. 

30. Thời hạn đăng ký khai tử được quy định như 

thế nào? Ai là người có trách nhiệm đăng ký khai tử? 

Trả lời:  

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có người chết thì 

vợ, chồng hoặc con, cha, mẹ hoặc người thân thích khác 

của người chết có trách nhiệm đi đăng ký khai tử; trường 

hợp người chết không có người thân thích thì đại diện của 

cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm đi 

khai tử. 

Công chức Tư pháp - hộ tịch thường xuyên kiểm tra, 

đôn đốc việc khai tử cho người chết; trường hợp không 

xác định được người có trách nhiệm đi khai tử thì công 

chức Tư pháp - hộ tịch thực hiện đăng ký khai tử. 

31. Thủ tục đăng ký khai tử tại UBND cấp xã 

được quy định như thế nào? 

Trả lời:  

Thủ tục đăng ký khai tử tại UBND cấp xã được quy 

định như sau: 
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-  Người có trách nhiệm đi đăng ký khai tử nộp tờ 

khai theo mẫu quy định và Giấy báo tử hoặc giấy tờ khác 

thay giấy báo tử cho cơ quan đăng ký hộ tịch. 

- Ngay sau khi nhận giấy tờ theo quy định, nếu thấy 

việc khai tử đúng thì công chức Tư pháp - hộ tịch ghi nội 

dung khai tử vào Sổ hộ tịch, cùng người đi khai tử ký tên 

vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã cấp 

trích lục cho người đi khai tử. 

Công chức Tư pháp - hộ tịch khóa thông tin hộ tịch 

của người chết trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. 

32. UBND cấp huyện thực hiện đăng ký khai sinh 

cho trẻ em trong những trường hợp nào? 

Trả lời:  

UBND cấp huyện nơi cư trú của người cha hoặc 

người mẹ thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ em trong 

các trường hợp sau đây: 

1. Trẻ em được sinh ra tại Việt Nam: 

- Có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người 

kia là người nước ngoài hoặc người không quốc tịch; 

- Có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam cư trú ở 

trong nước còn người kia là công dân Việt Nam định cư ở 

nước ngoài; 

- Có cha và mẹ là công dân Việt Nam định cư ở nước 

ngoài; 

- Có cha và mẹ là người nước ngoài hoặc người 

không quốc tịch; 

2.Trẻ em được sinh ra ở nước ngoài chưa được đăng 

ký khai sinh về cư trú tại Việt Nam: 

- Có cha và mẹ là công dân Việt Nam; 

- Có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam. 

33. Thủ tục đăng ký khai sinh ở UBND cấp huyện 

được pháp luật quy định như thế nào? 

Trả lời:  

Thủ tục đăng ký khai sinh ở UBND cấp huyện được 

quy định như sau: 

- Người đi đăng ký khai sinh nộp tờ khai theo mẫu 

quy định và giấy chứng sinh cho cơ quan đăng ký hộ tịch. 

Trường hợp không có giấy chứng sinh thì nộp văn bản 

của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có 

người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh; 

trường hợp khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi phải có biên 

bản xác nhận việc trẻ bị bỏ rơi do cơ quan có thẩm quyền 

lập; trường hợp khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai 

hộ phải có văn bản chứng minh việc mang thai hộ theo 

quy định pháp luật. Trường hợp cha hoặc mẹ hoặc cả cha 

và mẹ là người nước ngoài thì phải nộp văn bản thỏa 

thuận của cha, mẹ về việc chọn quốc tịch cho con. 

Trường hợp cha, mẹ chọn quốc tịch nước ngoài cho 

con thì văn bản thỏa thuận phải có xác nhận của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền của nước ngoài mà người đó là 

công dân. 

- Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định, nếu 

thấy thông tin khai sinh đầy đủ và phù hợp, công chức 
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làm công tác hộ tịch ghi nội dung khai sinh vào Sổ hộ 

tịch; trường hợp trẻ em có quốc tịch nước ngoài thì không 

ghi Số định danh cá nhân của người được đăng ký khai 

sinh. 

Công chức làm công tác hộ tịch, người đi đăng ký 

khai sinh cùng ký tên vào Sổ hộ tịch. Phòng Tư pháp báo 

cáo Chủ tịch UBND cấp huyện cấp Giấy khai sinh cho 

người được đăng ký khai sinh. 

34. UBND cấp huyện có thẩm quyền đăng ký kết 

hôn trong những trường hợp nào? 

Trả lời:  

UBND cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam 

thực hiện đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với 

người nước ngoài; giữa công dân Việt Nam cư trú ở trong 

nước với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài; giữa 

công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài với nhau; giữa 

công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài 

với công dân Việt Nam hoặc với người nước ngoài. 

Trường hợp người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có 

yêu cầu đăng ký kết hôn tại Việt Nam thì UBND cấp 

huyện nơi cư trú của một trong hai bên thực hiện đăng ký 

kết hôn. 

35. Thủ tục đăng ký kết hôn tại UBND cấp huyện 

được quy định như thế nào? 

Trả lời:  

Thủ tục đăng ký kết hôn tại UBND cấp huyện được 

quy định như sau: 

- Hai bên nam, nữ nộp tờ khai theo mẫu quy định và 

giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt 

Nam hoặc nước ngoài xác nhận người đó không mắc 

bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng 

nhận thức, làm chủ được hành vi của mình cho cơ quan 

đăng ký hộ tịch. 

Người nước ngoài, công dân Việt Nam định cư ở 

nước ngoài phải nộp thêm giấy tờ chứng minh tình trạng 

hôn nhân, bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ 

chiếu. 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ 

theo quy định, công chức làm công tác hộ tịch có trách 

nhiệm xác minh, nếu thấy đủ điều kiện kết hôn theo quy 

định của pháp luật thì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch 

UBND cấp huyện giải quyết. 

- Khi đăng ký kết hôn cả hai bên nam, nữ phải có 

mặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân, công chức làm công tác 

hộ tịch hỏi ý kiến hai bên nam, nữ, nếu các bên tự nguyện 

kết hôn thì ghi việc kết hôn vào Sổ hộ tịch, cùng hai bên 

nam, nữ ký tên vào Sổ hộ tịch. Hai bên nam, nữ cùng ký 

vào Giấy chứng nhận kết hôn. 

Chủ tịch UBND cấp huyện trao Giấy chứng nhận kết 

hôn cho hai bên nam, nữ. 

36. UBND cấp huyện thực hiện đăng ký giám hộ, 

chấm dứt giám hộ trong những trường hợp nào? 

Trả lời:  
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UBND cấp huyện nơi cư trú của người được giám hộ 

hoặc người giám hộ thực hiện đăng ký giám hộ giữa công 

dân Việt Nam và người nước ngoài cùng cư trú tại Việt 

Nam. 

UBND cấp huyện nơi đã đăng ký giám hộ thực hiện 

đăng ký chấm dứt giám hộ. 

37. Thủ tục đăng ký giám hộ cử ở UBND cấp 

huyện được pháp luật quy định như thế nào? 

Trả lời:  

Thủ tục đăng ký giám hộ cử ở UBND cấp huyện 

được quy định như sau: 

- Người yêu cầu đăng ký giám hộ nộp tờ khai theo 

mẫu quy định và văn bản cử người giám hộ theo quy định 

của Bộ luật dân sự cho cơ quan đăng ký hộ tịch. 

- Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 

giấy tờ theo quy định, công chức làm công tác hộ tịch xác 

minh, nếu thấy đủ điều kiện theo quy định pháp luật thì 

ghi vào Sổ hộ tịch và cùng người đi đăng ký giám hộ ký 

vào Sổ hộ tịch. Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch UBND 

cấp huyện cấp trích lục cho người yêu cầu. 

38. UBND cấp huyện có thẩm quyền đăng ký 

nhận cha, mẹ, con trong những trường hợp nào? 

Trả lời:  

UBND cấp huyện nơi cư trú của người được nhận là 

cha, mẹ, con thực hiện đăng ký nhận cha, mẹ, con giữa 

công dân Việt Nam với người nước ngoài; giữa công dân 

Việt Nam cư trú ở trong nước với công dân Việt Nam 

định cư ở nước ngoài; giữa công dân Việt Nam định cư ở 

nước ngoài với nhau; giữa công dân Việt Nam đồng thời 

có quốc tịch nước ngoài với công dân Việt Nam hoặc với 

người nước ngoài; giữa người nước ngoài với nhau mà 

một hoặc cả hai bên thường trú tại Việt Nam. 

39. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con tại UBND 

cấp huyện được quy định như thế nào? 

Trả lời:  

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con tại UBND cấp 

huyện được quy định như sau: 

- Người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con nộp tờ 

khai theo mẫu quy định và giấy tờ, đồ vật hoặc các chứng 

cứ khác để chứng minh quan hệ cha con hoặc mẹ con cho 

cơ quan đăng ký hộ tịch. Trường hợp đăng ký nhận cha, 

mẹ, con giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài 

hoặc giữa người nước ngoài với nhau thì người nước 

ngoài phải nộp thêm bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá 

trị thay hộ chiếu để chứng minh về nhân thân. 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ 

theo quy định, công chức làm công tác hộ tịch xác minh, 

niêm yết việc nhận cha, mẹ, con tại trụ sở UBND cấp 

huyện trong thời gian 7 ngày liên tục, đồng thời gửi văn 

bản đề nghị UBND cấp xã nơi thường trú của người được 

nhận là cha, mẹ, con niêm yết trong thời gian 7 ngày liên 

tục tại trụ sở UBND cấp xã. 

- Phòng Tư pháp báo cáo và đề xuất Chủ tịch UBND 

cấp huyện quyết định việc đăng ký nhận cha, mẹ, con, 
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nếu thấy đủ điều kiện thì Chủ tịch UBND cấp huyện giải 

quyết. 

- Khi đăng ký nhận cha, mẹ, con các bên phải có 

mặt; công chức làm công tác hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, 

cùng các bên ký vào Sổ hộ tịch. Chủ tịch UBND cấp 

huyện cấp trích lục cho các bên. 

40. UBND cấp huyện đăng ký thay đổi, cải chính, 

bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc trong những 

trường hợp nào ? 

Trả lời:  

UBND cấp huyện đăng ký thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc trong những trường hợp 

sau: 

- UBND cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây 

hoặc nơi cư trú của người nước ngoài có thẩm quyền giải 

quyết việc cải chính, bổ sung hộ tịch đối với người nước 

ngoài đã đăng ký hộ tịch tại cơ quan có thẩm quyền của 

Việt Nam. 

- UBND cấp huyện nơi người Việt Nam định cư ở 

nước ngoài đã đăng ký hộ tịch trước đây có thẩm quyền 

giải quyết việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác 

định lại dân tộc. 

- UBND cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây 

hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc 

thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 

14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước; xác định lại dân tộc. 

41. Thẩm quyền ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch 

của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan 

có thẩm quyền của nước ngoài được pháp luật quy 

định như thế nào? 

Trả lời: Thẩm quyền ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch 

của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có 

thẩm quyền của nước ngoài được quy định như sau: 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân 

Việt Nam ghi vào Sổ hộ tịch việc khai sinh; kết hôn; giám 

hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con 

nuôi; thay đổi hộ tịch đã được giải quyết tại cơ quan có 

thẩm quyền của nước ngoài. 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cá nhân đã đăng ký 

kết hôn hoặc ghi chú việc kết hôn trước đây ghi vào Sổ 

hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của cá nhân đã thực 

hiện ở nước ngoài. 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của người có 

trách nhiệm khai tử ghi vào Sổ hộ tịch việc khai tử đã 

được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước 

ngoài. 

42. Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc khai sinh; giám 

hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi 

con nuôi; thay đổi hộ tịch; khai tử được quy định ra 

sao? 

Trả lời:  
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Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc khai sinh; giám hộ; 

nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; 

thay đổi hộ tịch; khai tử được quy định như sau : 

- Người yêu cầu ghi vào Sổ hộ tịch việc khai sinh; 

giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi 

con nuôi; thay đổi hộ tịch; khai tử nộp tờ khai theo mẫu 

quy định và bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh 

các việc này đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm 

quyền của nước ngoài cho cơ quan đăng ký hộ tịch. 

- Sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định, công chức 

làm công tác hộ tịch kiểm tra, nếu thấy yêu cầu là phù 

hợp thì ghi vào Sổ hộ tịch. Phòng Tư pháp báo cáo Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp trích lục cho người 

yêu cầu. 

Trong trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải 

quyết không quá 03 ngày làm việc. 

43. Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn, ly hôn, 

hủy việc kết hôn được pháp luật về hộ tịch quy định 

như thế nào? 

Trả lời:  

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn, ly hôn, hủy 

việc kết hôn được quy định như sau : 

- Người yêu cầu ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn, ly 

hôn, hủy việc kết hôn nộp tờ khai theo mẫu quy định và 

bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh các việc này 

đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước 

ngoài cho cơ quan đăng ký hộ tịch. 

- Trong thời hạn 12 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ và đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, công 

chức làm công tác hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch. Phòng Tư 

pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp 

trích lục cho người yêu cầu. 

44. Thẩm quyền đăng ký khai tử tại UBND cấp 

huyện được quy định như thế nào? 

Trả lời:  

Thẩm quyền đăng ký khai tử tại UBND cấp huyện 

được quy định như sau: 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú cuối cùng 

của người chết thực hiện việc đăng ký khai tử cho người 

nước ngoài hoặc công dân Việt Nam định cư ở nước 

ngoài chết tại Việt Nam. 

- Trường hợp không xác định được nơi cư trú cuối 

cùng của người chết thì Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi 

người đó chết hoặc nơi phát hiện thi thể người chết thực 

hiện việc đăng ký khai tử. 

45. Thủ tục đăng ký khai tử tại UBND cấp huyện 

được quy định ra sao? 

Trả lời:  

Thủ tục đăng ký khai tử tại UBND cấp huyện được 

quy định như sau: 

- Người đi đăng ký khai tử nộp tờ khai theo mẫu quy 

định và Giấy báo tử hoặc giấy tờ khác thay giấy báo tử 

cho cơ quan đăng ký hộ tịch. 



 31 32 

- Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định, nếu 

thấy việc khai tử đúng thì công chức làm công tác hộ tịch 

ghi vào Sổ hộ tịch và cùng người đi khai tử ký vào Sổ hộ 

tịch. Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp huyện cấp trích lục hộ tịch cho người đi khai tử. 

Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết 

không quá 03 ngày làm việc. 

- Sau khi đăng ký khai tử, Ủy ban nhân dân cấp 

huyện phải thông báo bằng văn bản kèm theo trích lục hộ 

tịch cho Bộ Ngoại giao để thông báo cho cơ quan có thẩm 

quyền của nước mà người chết là công dân. 

Trường hợp người chết là công dân Việt Nam định 

cư ở nước ngoài thì công chức làm công tác hộ tịch khóa 

thông tin của người chết trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện 

tử. 

46. Cơ quan nào có thẩm quyền thực hiện các việc 

đăng ký hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở nước 

ngoài? 

Trả lời:  

Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài thực 

hiện đăng ký các việc hộ tịch cho công dân Việt Nam cư 

trú ở nước ngoài, nếu việc đăng ký đó không trái pháp 

luật của nước tiếp nhận và điều ước quốc tế mà Việt Nam 

là thành viên. 

47. Cơ sở dữ liệu hộ tịch được hiểu như thế nào? 

Trả lời:  

Cơ sở dữ liệu hộ tịch là nơi lưu giữ toàn bộ thông tin 

hộ tịch của mọi cá nhân, làm cơ sở để bảo vệ quyền, lợi 

ích hợp pháp của cá nhân, phục vụ yêu cầu tra cứu thông 

tin, quản lý, hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã 

hội của đất nước. 

Cơ sở dữ liệu hộ tịch bao gồm Sổ hộ tịch và Cơ sở 

dữ liệu hộ tịch điện tử, là căn cứ để cấp bản sao trích lục 

hộ tịch. 

48. Sổ hộ tịch là gì? Việc sử dụng Sổ hộ tịch được 

quy định ra sao? 

Trả lời: 

 Sổ hộ tịch là sổ giấy được lập và lưu giữ tại cơ quan 

đăng ký hộ tịch để xác nhận hoặc ghi các sự kiện hộ tịch. 

Việc sử dụng Sổ hộ tịch được quy định như sau : 

- Sổ hộ tịch là căn cứ pháp lý để lập, cập nhật, điều 

chỉnh thông tin hộ tịch của cá nhân trong Cơ sở dữ liệu 

hộ tịch điện tử. 

Mỗi loại việc hộ tịch phải được ghi vào 01 quyển sổ, 

các trang phải đóng dấu giáp lai; Sổ hộ tịch được lưu giữ 

vĩnh viễn theo quy định của pháp luật. 

- Việc khóa Sổ hộ tịch được thực hiện vào ngày cuối 

cùng của năm. Khi khóa Sổ hộ tịch phải ghi rõ tổng số 

trang và tổng số sự kiện hộ tịch đã đăng ký; người đứng 

đầu cơ quan đăng ký hộ tịch ký, đóng dấu. 

Giấy tờ, đồ vật hoặc chứng cứ khác đã nộp khi đăng 

ký hộ tịch phải được lưu trữ, bảo quản theo quy định của 

pháp luật về lưu trữ. 
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- Cơ quan đăng ký hộ tịch có trách nhiệm lưu trữ, 

bảo quản Sổ hộ tịch, giấy tờ, đồ vật hoặc chứng cứ khác 

liên quan đến đăng ký hộ tịch. 

49. Thế nào là Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử? 

Trả lời:  

Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử là cơ sở dữ liệu chuyên 

ngành, được lập trên cơ sở tin học hóa công tác đăng ký 

hộ tịch. 

50. Việc cập nhật, điều chỉnh thông tin hộ tịch cá 

nhân trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử được quy 

định như thế nào? 

Trả lời:  

Việc cập nhật, điều chỉnh thông tin hộ tịch cá nhân 

trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử được quy định như 

sau: 

- Các sự kiện hộ tịch của cá nhân ngay sau khi đăng 

ký vào Sổ hộ tịch đều phải được cập nhật kịp thời, đầy 

đủ, chính xác vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. Cơ quan 

đăng ký hộ tịch chịu trách nhiệm về mọi thông tin hộ tịch 

được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. 

- Trường hợp thông tin trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch 

điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khác với thông 

tin trong Sổ hộ tịch thì phải điều chỉnh cho phù hợp với 

Sổ hộ tịch. 

 51. Việc quản lý, khai thác Cơ sở dữ liệu hộ tịch 

phải dựa trên những nguyên tắc nào? 

Trả lời:  

Việc quản lý, khai thác Cơ sở dữ liệu hộ tịch phải 

dựa trên những nguyên tắc sau: 

 - Cơ sở dữ liệu hộ tịch được quản lý, bảo mật, bảo 

đảm an toàn; chỉ những cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

thẩm quyền mới được tiếp cận và khai thác theo quy định 

của pháp luật. 

- Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch có trách 

nhiệm bảo đảm bí mật cá nhân trong Cơ sở dữ liệu hộ 

tịch. 

52. Sổ hộ tịch được lập, giấy tờ hộ tịch được cấp 

trước ngày Luật hộ tịch có hiệu lực có giá trị sử dụng 

như thế nào? 

Trả lời: 

 Sổ hộ tịch được lưu trữ trước ngày Luật hộ tịch có 

hiệu lực vẫn có giá trị làm căn cứ chứng minh sự kiện hộ 

tịch của cá nhân, tra cứu, cấp bản sao trích lục hộ tịch, 

cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. 

Giấy tờ hộ tịch đã cấp cho cá nhân theo quy định của 

pháp luật về hộ tịch trước ngày Luật hộ tịch có hiệu lực 

vẫn có giá trị sử dụng. 

53. Hồ sơ đăng ký hộ tịch được thụ lý trước ngày 

Luật hộ tịch có hiệu lực mà chưa giải quyết xong thì sẽ 

được giải quyết như thế nào? 

Trả lời: Hồ sơ đăng ký hộ tịch được thụ lý trước 

ngày Luật hộ tịch có hiệu lực mà chưa giải quyết xong thì 

tiếp tục được giải quyết theo quy định của pháp luật về hộ 

tịch tại thời điểm tiếp nhận. 
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54. Công chức làm công tác hộ tịch bao gồm 

những người nào? 

Trả lời:  

Công chức làm công tác hộ tịch bao gồm công chức 

tư pháp - hộ tịch ở cấp xã; công chức làm công tác hộ tịch 

ở Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; viên 

chức ngoại giao, lãnh sự làm công tác hộ tịch tại Cơ quan 

đại diện. 

55. Theo quy định thì công chức làm công tác hộ 

tịch phải có các tiêu chuẩn nào? 

Trả lời:  

Công chức làm công tác hộ tịch phải có các tiêu 

chuẩn sau đây: 

- Công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã phải có trình độ 

từ trung cấp luật trở lên và đã được bồi dưỡng nghiệp vụ 

hộ tịch; Có chữ viết rõ ràng và trình độ tin học phù hợp 

theo yêu cầu công việc. 

- Công chức làm công tác hộ tịch tại Phòng Tư pháp 

phải có trình độ cử nhân luật trở lên và đã được bồi 

dưỡng nghiệp vụ hộ tịch. 

- Viên chức ngoại giao, lãnh sự làm công tác hộ tịch 

tại Cơ quan đại diện đã được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ 

tịch. 

56. Nhiệm vụ, quyền hạn của công chức tư pháp - 

hộ tịch cấp xã được pháp luật quy định như thế nào? 

Trả lời:   

Trong lĩnh vực hộ tịch, công chức tư pháp - hộ tịch 

cấp xã có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

- Tuân thủ quy định của Luật hộ tịch và các quy định 

khác của pháp luật có liên quan về hộ tịch; 

- Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cấp xã và 

pháp luật về việc đăng ký hộ tịch; 

- Tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân chấp 

hành các quy định của pháp luật về hộ tịch; 

- Giúp Ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký hộ tịch kịp 

thời, chính xác, khách quan, trung thực; cập nhật đầy đủ 

các sự kiện hộ tịch đã được đăng ký vào Cơ sở dữ liệu hộ 

tịch điện tử; 

- Chủ động kiểm tra, rà soát để đăng ký kịp thời việc 

sinh, tử phát sinh trên địa bàn. 

Đối với địa bàn dân cư không tập trung, điều kiện đi 

lại khó khăn, cách xa trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, 

công chức tư pháp - hộ tịch báo cáo Ủy ban nhân dân cấp 

xã cho tổ chức đăng ký lưu động đối với việc khai sinh, 

kết hôn, khai tử; 

- Thường xuyên trau dồi kiến thức pháp luật để nâng 

cao năng lực và nghiệp vụ đăng ký hộ tịch; tham gia các 

lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do Ủy ban nhân 

dân hoặc cơ quan tư pháp cấp trên tổ chức; 

- Chủ động báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân cùng 

cấp phối hợp với cơ quan, tổ chức kiểm tra, xác minh về 

thông tin hộ tịch; yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung 

cấp thông tin để xác minh khi đăng ký hộ tịch; phối hợp 
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với cơ quan Công an cùng cấp cung cấp thông tin hộ tịch 

cơ bản của cá nhân cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

57. Luật hộ tịch quy định công chức làm công tác 

hộ tịch không được làm những việc nào? 

Trả lời:  

Những việc công chức làm công tác hộ tịch không 

được làm gồm: 

- Cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, trì hoãn, gây khó 

khăn, phiền hà, nhận hối lộ khi đăng ký, quản lý hộ tịch. 

- Thu lệ phí hộ tịch cao hơn mức quy định hoặc đặt 

ra các khoản thu khi đăng ký hộ tịch. 

- Đặt ra thủ tục, giấy tờ, cố ý kéo dài thời hạn giải 

quyết đăng ký hộ tịch trái quy định của Luật hộ tịch. 

- Tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung thông tin 

trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch. 

- Đăng ký, cấp giấy tờ về hộ tịch trái quy định của 

Luật hộ tịch. 

- Tiết lộ thông tin liên quan đến bí mật cá nhân mà 

biết được qua đăng ký hộ tịch. 

Công chức làm công tác hộ tịch vi phạm các quy 

định trên thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị 

xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy 

định của pháp luật. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÌM HIÊU 

LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN 

 1. Luật căn cước công dân có hiệu lực thi hành 

từ ngày, tháng năm nào? 

Trả lời:  

 Luật căn cước công dân có hiệu lực thi hành từ 

ngày 01/01/2016. 

2. Căn cước công dân là gì? Thế nào là tàng thư 

căn cước công dân, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, 

cơ sở dữ liệu căn cước công dân, cơ sở dữ liệu quốc 

gia chuyên ngành và cơ quan quản lý căn cước công 

dân? 

Trả lời:  

 1. Căn cước công dân là thông tin cơ bản về lai 

lịch, nhân dạng của công dân theo quy định của Luật căn 

cước công dân. 
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 2. Tàng thư căn cước công dân là hệ thống hồ sơ, 

tài liệu về căn cước công dân, được quản lý, phân loại, 

sắp xếp theo trình tự nhất định để tra cứu và khai thác 

thông tin. 

 3. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tập hợp 

thông tin cơ bản của tất cả công dân Việt Nam được 

chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng 

thông tin để phục vụ quản lý nhà nước và giao dịch của 

cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

 4. Cơ sở dữ liệu căn cước công dân là cơ sở dữ liệu 

chuyên ngành, tập hợp thông tin về căn cước công dân 

Việt Nam, được số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ 

tầng thông tin và là bộ phận của Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư. 

 5. Cơ sở dữ liệu chuyên ngành là tập hợp thông tin 

về một hoặc một số lĩnh vực quản lý nhất định của bộ, 

ngành được số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng 

thông tin và được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư. 

 6. Cơ quan quản lý căn cước công dân là cơ quan 

chuyên trách thuộc Công an nhân dân, làm nhiệm vụ 

quản lý căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 

cư và Cơ sở dữ liệu căn cước công dân. 

 3. Luật căn cước công dân quy định những vấn 

đề gì? 

 Trả lời:  

 Luật căn cước công dân quy định về căn cước công 

dân, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư; quản lý, sử dụng thẻ Căn cước công 

dân; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, 

cá nhân có liên quan. 

4. Theo Luật căn cước công dân, công dân có 

quyền và nghĩa vụ gì? 

 Trả lời:  

 1. Công dân có quyền sau đây: 

 - Được bảo đảm bí mật cá nhân, bí mật gia đình 

trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu 

căn cước công dân, trừ trường hợp cung cấp thông tin, tài 

liệu theo luật định; 

 - Yêu cầu cơ quan quản lý căn cước công dân cập 

nhật, chỉnh sửa thông tin khi thông tin trong Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân 

hoặc thẻ Căn cước công dân chưa có, chưa chính xác 

hoặc có sự thay đổi theo quy định của pháp luật; 

 - Được cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân 

theo quy định của Luật Căn cước công dân; 

 - Sử dụng thẻ Căn cước công dân của mình trong 

giao dịch, thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp của công 

dân; 

 - Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của 

pháp luật đối với hành vi vi phạm pháp luật về căn cước 

công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ 

liệu căn cước công dân. 
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 2. Công dân có nghĩa vụ sau đây: 

 - Chấp hành quy định của Luật căn cước công dân 

và pháp luật có liên quan; 

 - Làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công 

dân theo quy định của Luật căn cước công dân; 

 - Cung cấp đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn thông 

tin, tài liệu của bản thân để cập nhật vào Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước công dân 

theo quy định của Luật Căn cước công dân và pháp luật 

có liên quan; 

 - Xuất trình thẻ Căn cước công dân khi người có 

thẩm quyền yêu cầu kiểm tra theo quy định của pháp luật; 

 - Bảo quản, giữ gìn thẻ Căn cước công dân đã được 

cấp; khi mất phải kịp thời trình báo với cơ quan quản lý 

căn cước công dân; 

 - Nộp lại thẻ Căn cước công dân cho cơ quan có 

thẩm quyền trong trường hợp đổi, bị thu hồi, tạm giữ thẻ 

theo quy của Luật Căn cước công dân. 

 5. Luật căn cước công dân nghiêm cấm những 

hành vi nào? 

 Trả lời:  

 Điều 7 Luật căn cước công dân quy định các hành 

vi bị nghiêm cấm gồm: 

 - Cản trở thực hiện các quy định của Luật căn cước 

công dân. 

 - Cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân trái quy 

định của pháp luật. 

 - Sách nhiễu, gây phiền hà khi giải quyết thủ tục về 

căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và 

Cơ sở dữ liệu căn cước công dân.  

 - Làm sai lệch sổ sách, hồ sơ về công dân, Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước 

công dân; không cung cấp, cung cấp không đầy đủ, cung 

cấp trái quy định của pháp luật thông tin, tài liệu về căn 

cước công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ 

sở dữ liệu căn cước công dân; lạm dụng thông tin về công 

dân theo quy định của Luật này gây thiệt hại cho cơ quan, 

tổ chức, cá nhân. 

 -  Làm lộ bí mật thông tin thuộc Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước công dân. 

 - Thu, sử dụng phí, lệ phí trái quy định của pháp 

luật. 

 - Làm giả, sửa chữa, làm sai lệch nội dung thẻ Căn 

cước công dân; chiếm đoạt, sử dụng trái phép thẻ Căn 

cước công dân của người khác; thuê, cho thuê, mượn, cho 

mượn, cầm cố, nhận cầm cố, hủy hoại thẻ Căn cước công 

dân; sử dụng thẻ Căn cước công dân giả. 

 - Truy nhập trái phép, làm thay đổi, xóa, hủy, phát 

tán thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và 

Cơ sở dữ liệu căn cước công dân. 

 - Thu hồi, tạm giữ thẻ Căn cước công dân trái quy 

định của pháp luật. 
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 6. Thông tin về công dân được thu thập, cập 

nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bao gồm 

những nội dung gì? 

 Trả lời: 

1. Nội dung thông tin được thu thập, cập nhật gồm:  

Họ, chữ đệm và tên khai sinh;  

Ngày, tháng, năm sinh;  

Giới tính;  

Nơi đăng ký khai sinh;  

Quê quán;  

Dân tộc;  

Tôn giáo;  

Quốc tịch;  

Tình trạng hôn nhân;  

Nơi thường trú;  

Nơi ở hiện tại;  

Nhóm máu, khi công dân yêu cầu cập nhật và xuất 

trình bản kết luận về xét nghiệm xác định nhóm máu của 

người đó. 

Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân hoặc số 

Chứng minh nhân dân, quốc tịch của cha, mẹ, vợ, chồng 

hoặc người đại diện hợp pháp;   

Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân hoặc số 

Chứng minh nhân dân của chủ hộ, quan hệ với chủ hộ; 

 Ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích;  

 2. Thông tin của công dân được thu thập, cập nhật 

vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ tàng thư và Cơ 

sở dữ liệu căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ 

sở dữ liệu hộ tịch và cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác qua 

việc xử lý chuẩn hóa dữ liệu sẵn có về dân cư. 

 3. Trường hợp thông tin, tài liệu theo các nội dung 

tại mục 1 câu này chưa có hoặc chưa đầy đủ thì được thu 

thập, cập nhật từ công dân. 

7. Theo quy định của Luật căn cước công dân 

những ai có quyền khai thác thông tin trong cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư? 

 Trả lời:  

 Luật căn cước công dân quy định khai thác thông 

tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được thực hiện 

như sau: 

 - Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ 

quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 

hội được khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của mình; 

 - Công dân được khai thác thông tin của mình 

trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; 

 - Tổ chức và cá nhân không thuộc quy định trên mà 

có nhu cầu khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư phải được sự đồng ý của cơ quan quản lý 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định của pháp 

luật. 
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8. Cơ quan nào có thẩm quyền quản lý và cấp số 

định danh cá nhân? 

 Trả lời:  

 Số định danh cá nhân do Bộ Công an thống nhất 

quản lý trên toàn quốc và cấp cho mỗi công dân Việt 

Nam, không lặp lại ở người khác. 

 9. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm gì 

trong việc thu thập, cung cấp và cập nhật thông tin, 

tài liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư? 

 Trả lời:  

 Cơ quan, tố chức và cá nhân có trách nhiệm sau: 

 - Tuân thủ quy trình thu thập, cung cấp và cập nhật 

thông tin, tài liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; 

 - Bảo đảm việc thu thập, cung cấp và cập nhật 

thông tin, tài liệu đầy đủ, chính xác, kịp thời; 

 - Cập nhật, thông báo kịp thời thông tin về công 

dân khi có sự thay đổi hoặc chưa chính xác. 

 10. Thông tin được thu thập để cập nhật trong 

Cơ sở dữ liệu căn cước công dân gồm những nội dung 

gì? 

 Trả lời:  

 1.  Nội dung thông tin được thu thập, cập nhật 

gồm: 

 -  Thông tin quy định tại mục 1 Câu 6; 

 - Ảnh chân dung; 

 - Đặc điểm nhân dạng; 

 - Vân tay; 

 - Họ, tên gọi khác; 

 - Số, ngày, tháng, năm và nơi cấp Chứng minh 

nhân dân; 

 - Nghề nghiệp, trừ quân nhân tại ngũ; 

 - Trình độ học vấn; 

 - Ngày, tháng, năm công dân thông báo mất Chứng 

minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân. 

 2. Trường hợp thông tin quy định tại mục 1 Câu 

này chưa có hoặc không đầy đủ trong Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư, cơ sở dữ liệu, tàng thư căn cước công dân, 

Cơ sở dữ liệu về cư trú thì công dân bổ sung khi làm thủ 

tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân. 

 11. Cho tôi hỏi thẻ Căn cước công dân thể hiện 

những nội dung gì? 

 Trả lời:  

 Thẻ Căn cước công dân gồm thông tin sau đây: 

 -  Mặt trước thẻ có hình Quốc huy nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam; dòng chữ Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập - Tự do - Hạnh phúc; dòng 

chữ “Căn cước công dân”; ảnh, số thẻ Căn cước công 

dân, họ, chữ đệm và tên khai sinh, ngày, tháng, năm sinh, 

giới tính, quốc tịch, quê quán, nơi thường trú; ngày, 

tháng, năm hết hạn; 

 -  Mặt sau thẻ có bộ phận lưu trữ thông tin được mã 

hóa; vân tay, đặc điểm nhân dạng của người được cấp 

thẻ; ngày, tháng, năm cấp thẻ; họ, chữ đệm và tên, chức 
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danh, chữ ký của người cấp thẻ và dấu có hình Quốc huy 

của cơ quan cấp thẻ. 

 12. Cho tôi hỏi chứng minh nhân dân được cấp 

trước ngày 01/01/2016 có được sử dụng cho đến hết 

thời hạn theo quy định không? 

 Trả lời:  

 Tại Khoản 2 Điều 38 Luật Căn cước công dân quy 

định: Chứng minh nhân dân đã được cấp trước ngày Luật 

này có hiệu lực (trước ngày 01/6/2016) vẫn có giá trị sử 

dụng đến hết thời hạn theo quy định; khi công dân có yêu 

cầu thì được đổi sang thẻ Căn cước công dân. 

 13. Cho tôi hỏi giá trị sử dụng của căn cước 

công dân và chứng minh thư nhân có như nhau 

không? 

 Trả lời: 

 Tại Điều 1 Nghị định số 05/1999/NĐ-CP về chứng 

minh nhân dân quy định: Chứng minh nhân dân là một 

loại giấy tờ tùy thân của công dân do cơ quan Công an có 

thẩm quyền chứng nhận về những đặc điểm riêng và nội 

dung cơ bản của mỗi công dân trong độ tuổi do pháp luật 

quy định, nhằm bảo đảm thuận tiện việc thực hiện quyền, 

nghĩa vụ của công dân trong đi lại và thực hiện các giao 

dịch trên lãnh thổ Việt Nam”. 

 Tại Điều 20 Luật Căn cước công dân quy định: Thẻ 

Căn cước công dân là giấy tờ tùy thân của công dân Việt 

Nam có giá trị chứng minh về căn cước công dân của 

người được cấp thẻ để thực hiện các giao dịch trên lãnh 

thổ Việt Nam. Thẻ Căn cước công dân được sử dụng thay 

cho việc sử dụng hộ chiếu trong trường hợp Việt Nam và 

nước ngoài ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế cho 

phép công dân nước ký kết được sử dụng thẻ Căn cước 

công dân thay cho việc sử dụng hộ chiếu trên lãnh thổ của 

nhau. 

 Như vậy, thẻ Căn cước công dân ngoài giá trị sử 

dụng là giấy tờ tùy thân và thực hiện các giao dịch trên 

lãnh thổ Việt Nam thì còn có giá trị sử dụng thay cho hộ 

chiếu trong trường hợp Việt Nam và nước ngoài ký kết 

điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế cho phép công dân nước 

ký kết được sử dụng thẻ Căn cước công dân thay cho việc 

sử dụng hộ chiếu trên lãnh thổ của nhau. 

 14. Công dân Việt Nam bao nhiêu tuổi sẽ được 

cấp thẻ Căn cước công dân? 

 Trả lời:  

 Cũng như Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước 

công dân được cấp cho người đủ 14 tuổi. 

15. Tôi được biết Chứng minh nhân dân được cấp 

cho mỗi người có giá trị sử dụng là 15 năm kể từ ngày 

cấp. Vậy thẻ Căn cước công dân được sử dụng trong 

thời hạn bao lâu? 

 Trả lời:   

 Tại Điều 21 Luật căn cước công dân quy định: 

 1. Thẻ Căn cước công dân phải được đổi khi công 

dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi. 
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  2. Trường hợp thẻ Căn cước công dân được cấp, 

đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước tuổi nêu trên thì 

vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo. 

 Như vậy, thẻ Căn cước công dân không quy định 

giá trị sử dụng là 15 năm như Chứng minh nhân dân mà 

quy định cụ thể độ tuổi đổi thẻ và trường hợp được sử 

dụng thẻ đến tuổi đổi thẻ tiếp theo. 

 16. Trình tự thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân 

được thực hiện như thế nào? 

 Trả lời: 

 1. Trình tự, thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân 

được thực hiện như sau: 

 - Điền vào tờ khai theo mẫu quy định; 

 - Người được giao nhiệm vụ thu thập, cập nhật 

thông tin, tài liệu quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật 

Căn cước công dân kiểm tra, đối chiếu thông tin từ Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân cư để xác định chính xác người 

cần cấp thẻ Căn cước công dân; trường hợp công dân 

chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

thì xuất trình các giấy tờ hợp pháp về những thông tin cần 

ghi trong tờ khai theo mẫu quy định.  

 Đối với người đang ở trong Quân đội nhân dân, 

Công an nhân dân thì xuất trình giấy chứng minh do 

Quân đội nhân dân hoặc Công an nhân dân cấp kèm theo 

giấy giới thiệu của thủ trưởng đơn vị; 

 - Cán bộ cơ quan quản lý căn cước công dân chụp 

ảnh, thu thập vân tay của người đến làm thủ tục; 

 - Cán bộ cơ quan quản lý căn cước công dân cấp 

giấy hẹn trả thẻ Căn cước công dân cho người đến làm 

thủ tục; 

 - Trả thẻ Căn cước công dân theo thời hạn và địa 

điểm trong giấy hẹn theo quy định tại Điều 26 của Luật 

Căn cước công dân; trường hợp công dân có yêu cầu trả 

thẻ tại địa điểm khác thì cơ quan quản lý căn cước công 

dân trả thẻ tại địa điểm theo yêu cầu của công dân và 

công dân phải trả phí dịch vụ chuyển phát. 

 2. Trường hợp người đang mắc bệnh tâm thần hoặc 

bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều 

khiển hành vi của mình thì phải có người đại diện hợp 

pháp đến cùng để làm thủ tục theo quy định tại như trên. 

17. Các trường hợp nào được đổi, cấp lại thẻ Căn 

cước công dân? 

Trả lời:  

1. Thẻ Căn cước công dân được đổi lại trong các 

trường hợp sau đây: 

-  Khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.  

- Thẻ bị hư hỏng không sử dụng được; 

- Thay đổi thông tin về họ, tên, chữ đệm, đặc điểm 

nhận dạng; 

- Xác định lại giới tính, quê quán; 

- Có sai sót về thông tin trên thẻ Căn cước công dân; 

- Khi công dân có yêu cầu. 
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2. Thẻ Căn cước công dân được cấp lại trong các 

trường hợp sau đây: 

- Bị mất thẻ Căn cước công dân; 

- Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của 

Luật Quốc tịch Việt Nam. 

18.  Cho hỏi thời hạn cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn 

cước công dân là bao nhiêu ngày? 

 Trả lời:  

Luật căn cước công dân quy định:  

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Luật này, 

cơ quan quản lý căn cước công dân phải cấp, đổi, cấp lại 

thẻ Căn cước công dân cho công dân trong thời hạn sau 

đây: 

- Tại thành phố, thị xã không quá 07 ngày làm việc 

đối với trường hợp cấp mới và đổi; không quá 15 ngày 

làm việc đối với trường hợp cấp lại; 

- Tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo 

không quá 20 ngày làm việc đối với tất cả các trường 

hợp; 

- Tại các khu vực còn lại không quá 15 ngày làm 

việc đối với tất cả các trường hợp; 

- Theo lộ trình cải cách thủ tục hành chính, Bộ 

trưởng Bộ Công an quy định rút ngắn thời hạn cấp, đổi, 

cấp lại thẻ Căn cước công dân. 

19. Việc cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân 

được thực hiện ở đâu? 

 Trả lời:  

 Công dân có thể lựa chọn một trong các nơi sau 

đây để làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công 

dân: 

 - Tại cơ quan quản lý căn cước công dân của Bộ 

Công an; 

 - Tại cơ quan quản lý căn cước công dân của Công 

an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

 - Tại cơ quan quản lý căn cước công dân của Công 

an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị 

hành chính tương đương; 

 - Cơ quan quản lý căn cước công dân có thẩm 

quyền tổ chức làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân tại 

xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị hoặc tại chỗ ở của 

công dân trong trường hợp cần thiết. 

 20. Thẻ Căn cước công dân bị thu hồi, tạm giữ 

trong những trường hợp nào? 

 Trả lời: 

 1. Thẻ Căn cước công dân bị thu hồi trong trường 

hợp công dân bị tước quốc tịch, thôi quốc tịch Việt Nam 

hoặc hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam. 

 2. Thẻ Căn cước công dân bị tạm giữ trong trường 

hợp sau đây: 

 - Người đang chấp hành quyết định đưa vào trường 

giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt 

buộc; 
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 - Người đang bị tạm giữ, tạm giam, chấp hành án 

phạt tù. 

 3. Trong thời gian bị tạm giữ thẻ Căn cước công 

dân, công dân được cơ quan tạm giữ thẻ Căn cước công 

dân cho phép sử dụng thẻ Căn cước công dân của mình 

để thực hiện giao dịch theo quy định của pháp luật. 

 Công dân được trả lại thẻ Căn cước công dân khi 

hết thời hạn tạm giữ, tạm giam, chấp hành xong án phạt 

tù, chấp hành xong quyết định đưa vào trường giáo 

dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt 

buộc. 

 4. Thẩm quyền thu hồi, tạm giữ thẻ Căn cước công 

dân: 

 - Cơ quan quản lý căn cước công dân có thẩm 

quyền thu hồi thẻ Căn cước công dân trong trường hợp 

quy định tại mục 1 Câu này; 

 - Cơ quan thi hành lệnh tạm giữ, tạm giam, cơ quan 

thi hành án phạt tù, thi hành quyết định đưa vào trường 

giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt 

buộc có thẩm quyền tạm giữ thẻ Căn cước công dân trong 

trường hợp quy định tại mục 2 Câu này. 

 21. Cho tôi hỏi, khi Luật căn cước công dân có 

hiệu lực thì những giấy tờ có sử dụng thông tin từ 

chứng minh nhân dân sẽ xử lý như thế nào? 

 Trả lời: 

 Khoản 3 Điều 38 Luật căn cước công dân quy 

định:  

“Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có 

sử dụng thông tin từ Chứng minh nhân dân vẫn nguyên 

hiệu lực pháp luật. 

 Các loại biểu mẫu đã phát hành có quy định sử 

dụng thông tin từ Chứng minh nhân dân được tiếp tục sử 

dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019”. 


